[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC I
Bảng tổng hợp các nội dung công việc đã thực hiện theo Kế hoạch số 183/KH-CĐSP ngày 11/8/2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc cải tiến chất lượng giáo dục sau kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
(kèm theo Thông báo số 439  /TB-CĐSP ngày   10  tháng 6 năm 2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)


	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm/Minh chứng đạt được
	Ghi chú 

	1
	Rà soát, điều chỉnh sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi của Nhà trường phù hợp với thực tế của Nhà trường và xu hướng phát triển KT-XH chung của tỉnh, của ngành.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	
	- Quyết định số 211/QĐ-CĐSP ngày 31/10/2022
	

	2
	Nghiên cứu, điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà trường.
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị liên quan
	Kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm của Nhà trường

	

	3
	Kiện toàn nhân sự chủ chốt của Nhà trường và các đơn vị thuộc trường.
	UBND tỉnh, Phòng TC-TTr&ĐBCL
	
	- Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; QĐ số 2319/QĐ-UBND ngày 23/10/2019; QĐ số 2088/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; Các QĐ bổ nhiệm CBQL đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2025
	

	4
	Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Hòa Bình phù hợp với bối cảnh hiện tại của Nhà trường;điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trung tâm, các cơ sở thực hành sư phạm theo hướng tinh gọn, cụ thể, tránh chồng chéo...

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị trực thuộc
	- Quyết định số 529/QĐ-CĐSP ngày 18/7/2024 và Quyết định số 918/QĐ-CĐSP ngày 12/12/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động
	

	5
	Xây dựng lộ trình, kế hoạch, phương án thành lập Hội đồng trường đáp ứng yêu cầu của Điều lệ trường Cao đẳng; kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường và các Hội đồng tư vấn theo quy định.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	
	- Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập HĐT; QĐ số 2156/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐT
	

	6
	Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên, nhân viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị trực thuộc
	- Báo cáo và đăng kí số lượng đào tạo, bồi dưỡng hàng năm
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 (Kế hoạch số 591/KH-CĐSP ngày 23/8/2023)
	

	7
	Xây dựng kế hoạch, xử lý kết quả điều tra, khảo sát lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, nhân viên về công tác điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ phòng, ban; lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, người học về mức độ hài lòng đối với cán bộ, nhân viên hành chính, kỹ thuật viên … trong các hoạt động hỗ trợ.
	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Phòng ĐT-KT-KH&DCTSV, Phòng HC-TH, Khoa Mầm non
	- Kế hoạch khảo sát các bên liên quan và báo cáo kết quả hoạt động
	

	8
	Xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình xây dựng mới và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) để thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn trường.
	Phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Các đơn vị trực thuộc
	Quyết định số 129/QĐ-CĐSP ngày 05/7/2022 về việc ban hành Quy định xây dựng và phát triển CTĐT trình độ Cao đẳng
	

	9
	Xây dựng kế hoạch điều chỉnh số tín chỉ của CTĐT, giảm số lượng học phần theo hướng tích hợp các học phần có 1 tín chỉ; đồng thời triển khai đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT.

	Phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Các đơn vị trực thuộc
	- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo, Kế hoạch đào tạo, Đề cương chi tiết các học phần chuyên ngành GDMN
	

	10
	Hoàn thiện lại Chuẩn đầu ra của các CTĐT gắn với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện hành.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị trực thuộc
	Quyết định số 220/QĐ-CĐSP ngày 10/11/2022
Quyết định số 629/QĐ-CĐSP 07/9/2023
	

	11
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan về nhu cầu xã hội, thị trường lao động để tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong việc rà soát, điều chỉnh CTĐT.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	
	Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng CTĐT
	

	11
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát ý kiến nhà sử dụng lao động, sinh viên, cựu sinh viên về chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp và chất lượng CTĐT.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Khoa MN
	Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Kế hoạch khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp tại Trường CĐSP Hòa Bình năm 2022
	

	12
	Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của HSSV về mức độ hài lòng đối với Thư viện; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; công tác hỗ trợ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe học đường, VHVN, TDTT…

	Phòng HC-TH
	Khoa MN
	Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến HSSV mức độ hài lòng đối với Thư viện, Ký túc xá
	

	13
	Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh, đào tạo; đồng thời tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo từng năm, từng ngành, từng lĩnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp với thực tế địa phương và Nhà trường.  

	Ban tuyển sinh
	
	Đề án tuyển sinh hàng năm
	

	14
	Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên, tạo mạng lưới các nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên để nâng cao hiệu quả hoạt động thực tập, thực tế và cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

	Khoa Mầm non
	HSSV khoa Mầm non
	Kế hoạch hoạt động tại Khoa Mầm non
	

	15
	Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đảm bảo 100% các môn học có giáo trình chính đáp ứng theo quy định.

	Tổ Thư viện
	Khoa Mầm non
Khoa BD&GDNN
	- Giấy đề nghị bổ sung sách, giáo trình của các Khoa
	

	15
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng trung và ngắn hạn và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ĐBCL.

	P.TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị trực thuộc
	Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng hàng năm
	

	16
	Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng, 12 tháng; xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và phổ biến cho sinh viên đang học. 
	P.TC-TTr&ĐBCL
	
	Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp, sau 12 tháng tốt nghiệp


	

	17
	- Đa dạng hóa việc khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và thay đổi cách thức báo cáo kết quả để làm căn cứ cải tiến hoạt động giảng dạy của giảng viên.
	P.TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị
	- Kế hoạch và báo cáo khảo sát ý kiến người học về HĐ giảng dạy của GV hàng năm
	

	18
	Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và kế hoạch nhiệm vụ hàng năm và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch.

	Phòng ĐT-KT-KH-CTSV
	Các đơn vị trực thuộc
	Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm
	

	19
	Liên kết với các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài tỉnh để hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo.   
	Khoa BD&GDNN, Ban Tuyển sinh
	
	Văn bản hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài tỉnh
	

	20
	Xây dựng kế hoạch, lộ trình dài hạn, trung hạn và hàng năm bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học của Nhà trường; Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các thiết bị hiện có; đồng thời thay thế các thiết bị đã cũ, đặc biệt là các trang thiết bị giáo dục thể chất, thể thao, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường.

	Phòng HC-TH
	Các đơn vị trực thuộc
	Kế hoạch bổ sung, sửa chữa trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị năm học 2023-2024 (Kế hoạch số 159/KH-CĐSP ngày 11/3/2024)
	

	21
	Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên, của người học về môi trường làm việc; về chất lượng trang thiết bị, cơ sở vật chất, sân bãi, ký túc xá; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và mức độ đáp ứng các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học.
	Phòng HC-TH
	Các đơn vị trực thuộc
	- Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát người học về HĐ giảng dạy của giảng viên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên hàng năm
	

	22
	Xây dựng các văn bản định giá tài sản và tiến hành đánh giá tài sản của Nhà trường làm cơ sở cho việc phân tích hiệu quả các hoạt động tài chính và đầu tư
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị trực thuốc
	Kế hoạch kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024 (Kế hoạch số 208/KH-CĐSP ngày 27/3/2024)
	

	23
	Rà soát, điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thực hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công khai
	Các Cơ sở Giáo dục thực hành
	
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Hòa Bình
	





























PHỤ LỤC II
Bảng tổng hợp các nội dung công việc tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 183/KH-CĐSP ngày 11/8/2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc cải tiến chất lượng giáo dục sau kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
(Kèm theo Thông báo số 439 /TB-CĐSP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)


	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm/Minh chứng cần đạt được
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú 

	1
	Ban hành quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển các chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ giảng viên, nhân viên… thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng.
	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Các đơn vị trực thuộc
	Quyết định ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển các chức vụ lãnh đạo, cán bộ giảng viên trong nhà trường
	Tháng 6/2024
	

	2
	Xây dựng kế hoạch đề xuất với BGH về việc trang bị phần mềm quản lý đào tạo (bao gồm quản lý điểm, quản lý học sinh sinh viên).

	Phòng ĐT-KT-KH-CTSV
	Các đơn vị trực thuộc
	Văn bản đề nghị, phần mềm quản lý đào tạo
	Tháng 6/2024
	

	3
	Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần có số lượng lớn sinh viên dự thi như các học phần liên quan tới Lý luận chính trị, Tâm lý giáo dục, Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ, Tin học, …
	Phòng ĐT-KT-KH-CTSV
	Các đơn vị trực thuộc
	Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi và bộ ngân hàng đề thi
	Tháng 6/2024
	

	4
	Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế để thiết lập các mối quan hệ với các nhân, tổ chức nước ngoài, tìm kiếm sự hợp tác, hỗ trợ phát triển nhà trường.

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Các tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường
	Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế
	Tháng 6/2024
	

	5
	Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường về hoạt động tài chính của nhà trường.


	Phòng KH-TC
	Các đơn vị trực thuộc
	Kế hoạch, phiếu khảo sát và báo cáo kế hoạch lấy ý kiến của CB,GV, SV về hoạt động tài chính
	Tháng 6/2024
	

	6
	Xây dựng các văn bản thỏa thuận, ký kết hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể địa phương để thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội.

	Các tổ chức đoàn thể
	Các tổ chức đoàn thể ngoài nhà trường
	Các văn bản ký kết hợp tác để thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội
	Tháng 6/2024
	

	7
	Xây dựng kế hoạch, lộ trình để đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục toàn diện với Phòng GD&ĐT trong năm học 2020-2021. 

	Các cơ sở Giáo dục thực hành
	
	Các văn bản, hồ sơ đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục
	Năm học 2024-2025
	

	8
	Kế hoạch khảo sát nhà sử dụng lao động và cựu sinh viên về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chất lượng CTĐT
	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	- Kế hoạch khảo sát
- Phiếu khảo sát
- Báo cáo kết quả khảo sát
	Tháng 6/2024
	

	9
	Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên,
	Phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Khoa Mầm non
	- Kế hoạch tổ chức hoạt động giới thiệu tư vấn việc làm
	Tháng 6/2024
	



